
PHỤ LỤC 

VĂN BẢN THAM MƯU TỈNH ỦY VÀ UBND TỈNH BAN HÀNH VỀ CÔNG TÁC 

PHÒNG,  CHỐNG TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023 
(Kèm theo Báo cáo số:        /BC-UBND, ngày       /11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn) 

THAM MƯU TỈNH ỦY 

Stt Số văn bản Thời gian Nội dung 

1  33-NQ/TU 22/12/2022 Nghị quyết về lãnh đạo nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự năm 2023 

2  225-KL/TU 10/5/2023 

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) về Đề án đẩy mạnh xây dựng 

Công an tỉnh Bắc Kạn thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện 

đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới 

3  201-KH/TU 05/10/2023 

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 60-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực 

hiện Chỉ thị số 13-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. 

4  331-BC/TU 30/03/2023 

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn 

tỉnh. 

THAM MƯU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 

Stt Số văn bản Thời gian Nội dung 

1  14/2023/NQ-HĐND 23/10/2023 

Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ người cai nghiện ma túy; mức chi thù lao 

cho người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ người cai 

nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy 

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH 

Stt Số văn bản Thời gian Nội dung 

1 469/KH-UBND 30/12/2022 

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-CP của Chính phủ ban hành 

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính 

trị về chiến lược An ninh mạng quốc gia. 

2 02/KH-BCĐ 
04/01/2023 

 
Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 

3 30/KH-UBND 31/01/2023 Kế hoạch tuyên truyền, bảo vệ, đấu tranh về nhân quyền năm 2023 

4 93/KH-UBND 02/02/2023 
Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống mại dâm trên địa bàn 

tỉnh năm 2023 

5 84/KH-UBND 15/02/2023 
Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 

2023. 

6 91/KH-UBND 17/02/2023 
Kế hoạch thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên 

địa bàn tỉnh năm 2023 

7 93/KH-UBND 20/02/2023 
Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống mại dâm trên địa bàn 

tỉnh năm 2023 

8 102/KH- BCĐ138 

 

22/02/2023 

 

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 

2023 

9 69/KH-UBND 06/3/2023 Kế hoạch công tác phòng, chống khủng bố năm 2023 

10 70/KH-UBND 06/3/2022 

Kế hoạch thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính 

phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm 

vụ bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH, đấu tranh phòng, chống tội phạm và 

nhiệm vụ quốc phòng 

11 132/KH-UBND 07/3/2023 
Kế hoạch tổng kết 05 năm triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, 

vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 

12 166/KH- BCĐ138 08/3/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm năm 2023 

13 377/KH-UBND 16/6/2023 
Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma 

túy trong trường học đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 



14 604/KH-UBND 13/9/2023 

Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống 

vi phạm pháp luật cho học dinh, sinh viên đến năm 2025, định hướng năm 

2030” trong ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

15 509/QĐ-UBND 29/3/2023 
Quyết định về kiện toàn Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm; tệ 

nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

16 497/QĐ-UBND 28/3/2023 
Quyết định về kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm; tệ nạn xã hội và 

xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

17 8151/UBND-NCPC 02/12/2022 
Về việc tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão năm 

2023 

18 239/UBND-NNTNMT 11/01/2023 
Về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, 

khai thác rừng trái pháp luật, cháy rừng. 

19 948/UBND-NCPC 22/02/2023 Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh 

20 2004/UBND-VP 05/5/2023 

Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1623/QĐ-TTg ngày 27/12/2022 

của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tăng cường phòng, chống tội 

phạm về đa dạng sinh học đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2050” 

21 2883/UBND-NCPC 12/5/2023 
Về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp 

luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” 

22 3233/UBND-NCPC 29/5/2023 Về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023 

23 04-CV/BCĐ 17/7/2023 
Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và 

phát triển rừng trên địa bàn tỉnh. 
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